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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 25/02/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	807
	Hoàng Văn Cường
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	813
	Bùi Xuân Quyết
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	814
	Nguyễn Trung Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	816
	Lưu Đức quân
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	818
	Nguyễn Văn Quyết
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6 
	820
	Hoàng Thanh Bình
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	7 
	821
	Phạm Bá Diện
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	822
	Phạm Văn Hải
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	823
	Lê Văn Bình
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	825
	Phan Văn Nghị
	Võ Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	11 
	826
	Nguyễn Văn Khánh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12 
	827
	Nguyễn Duy Sáu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	828
	Nguyễn Văn Sữu
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	829
	Nguyễn Kỳ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15 
	830
	Trần Văn Sĩ
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	831
	Nguyễn Văn Định
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17 
	833
	Nguyễn Mạnh Thái
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	836
	Hoàng Viết Phương
	Bảo ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	838
	Nguyễn Ngọc Hải
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	846
	Nguyễn Văn Việt
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	847
	Phan Ngọc Anh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	852
	Hà Văn Đạt
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	853
	Ngô Xuân Trung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


